
Số báo danh Họ và tên Đơn vị công tác Ngành ĐTƯT KV Cơ sở Chuyên môn Tổng ƯT

126722 Đặng Thị Việt Anh Bệnh viện TW Quân đội 108 D720332 1 3 Viện HH 0725 0250 1000 200 1200

126723 Nguyễn Thị Vân Anh Phòng khám ĐK Hà Thành - TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc D720332 2 Viện HH 0575 0650 1250 50 1300

126724 Vũ Thị Lan Anh Trường ĐHKTYT Hải Dương D720332 2 0875 0700 1600 50 1650

126725 Vũ Thị Quỳnh Anh Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu Ba - Hai Bà Trưng - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0750 0575 1350 0 1350

126726 Bùi Thị Hải Bình BVĐK tỉnh Hà Giang D720332 1 1 Viện HH 0600 0625 1250 350 1600

126727 Phạm Thanh Bình BVĐK tỉnh Lai Châu D720332 1 1 Viện HH 0525 0600 1150 350 1500

126728 Nguyễn Thị Tùy Châu Bệnh viện Thanh Nhàn - Hà Nội D720332 2 3 Viện HH 0825 0450 1300 100 1400

126729 Phạm Văn Chiến Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương D720332 3 Viện HH 0275 0325 0600 0 600

126730 Nguyễn Văn Chỉnh Phòng Khám ĐK tư nhân Trọng Tôn - Tp Bắc Ninh D720332 2 Viện HH 0775 0725 1500 50 1550

126731 Lê Công Chuyên  Trung tâm kiểm dịch Y tế Quảng Trị - Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị D720332 1 1 Viện HH 0550 0725 1300 350 1650

126732 Nguyễn Văn Du Viện Y học cổ truyền Quân đội  - Hoàng Mai- Hà Nội D720332 3 Viện HH 0625 0550 1200 0 1200

126733 Trần Lan Duyên BVĐK Cẩm Phả -  Quảng Ninh D720332 2 0700 0625 1350 50 1400

126734 Vũ Thị Hồng Duyên Phòng Khám Đa khoa Y Cao Hà Nội D720332 2 0825 0750 1600 50 1650

126735 Lê Đắc Dương Trường ĐHKTYT Hải Dương D720332 2 0850 0775 1650 50 1700

126736 Dương Thị Ngọc Điệp Phòng khám ĐK Hà Thành - TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc D720332 2 2 Viện HH 0525 0675 1200 150 1350

126737 Ngô Văn Giới Công ty cổ phần Đại Sơn - Quận Đống Đa - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0425 0500 0950 0 950

126738 Chu Thị Vân Hà Bệnh viện 354 - Tổng cục hậu cần - 120 Đốc Ngữ - Ba Đình  - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0700 0500 1200 0 1200

126739 Nguyễn Mạnh Hà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang D720332 1 1 0725 0750 1500 350 1850

126740 Nguyễn Thị Hà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương D720332 2 0750 0775 1550 50 1600

126741 Nguyễn Thị Minh Hà BVĐK huyện Mê Linh - TP Hà Nội D720332 2 2NT Viện HH 0600 0550 1150 200 1350

126742 Nguyễn Việt Hà BVĐK huyện Ba Vì - Hà Nội D720332 2NT Viện HH 0750 0550 1300 100 1400

126743 Đào Văn Hanh Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hưng Yên D720332 2 2NT 0750 0700 1450 200 1650

126745 Trần Thị Hạnh Công ty cổ phần Y tế - Phòng khám ĐK Tân Dân D720332 2NT 0525 0600 1150 100 1250

126746 Nguyễn Thị Hằng Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu  -Hưng Yên D720332 2 2NT Viện HH 0650 0625 1300 200 1500

126749 Đàm Thị Hiếu Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Cao Bằng D720332 1 1 Viện HH 0350 0400 0750 350 1100

126751 Lê Thị Hòa Bệnh viện Hữu Nghị Việt  Tiệp - Hải Phòng D720332 3 Viện HH 0750 0800 1550 0 1550

126752 Vũ Thị Hòa BVĐK Vĩnh Tường - huyện Vĩnh Tường  - Vĩnh Phúc D720332 2 2NT Viện HH 0750 0625 1400 200 1600

126753 Nguyễn Thị Ánh Hồng Chi Cục quản lý thị trường Hải Dương D720332 2 0600 0575 1200 50 1250

126754 Trần Thị Hồng Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Phú Thọ D720332 2 Viện HH 0600 0575 1200 50 1250
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126755 Nguyễn Thị Huệ Phòng khám Medelab  - 41 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng  -Hà Nội D720332 3 Viện HH 0775 0700 1500 0 1500

126756 Phạm Quang Huy Bệnh viện C - Phố Cò - Sông Công - Thái Nguyên D720332 2 Viện HH 0575 0475 1050 50 1100

126757 Vũ Quang Huy Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương D720332 2 0650 0625 1300 50 1350

126760 Đào Thị Thu Hương BVĐK huyện Kim Thành - Hải Dương D720332 2 2NT 0525 0575 1100 200 1300

126761 Nguyễn Thị Mai Hương Bệnh viện Phụ sản Hà Nội D720332 3 Viện HH 0700 0550 1250 0 1250

126762 Trịnh Thị Thanh Hương Trung tâm nghiên cứu gen - Protein Đại học Y Hà Nội D720332 3 Viện HH 0550 0550 1100 0 1100

126763 Vũ Thị Lan Hương Công ty TNHH Phòng khám Gia Đình  - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0475 0550 1050 0 1050

126764 Nguyễn Thị Hường Phòng khám Hữu Nghị Việt Pháp - Hà Nội D720332 2 3 0675 0800 1500 100 1600

126765 Nguyễn Thị Kiên BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc D720332 2NT Viện HH 0775 0825 1600 100 1700

126766 Nguyễn Thị Chu Kỳ Bệnh viện Bắc Thăng Long - Đông Anh  - Hà Nội D720332 2 Viện HH 0525 0700 1250 50 1300

126767 Lê Thị Lan Phòng Khám đa khoa Y cao Hà Nội D720332 2NT Viện HH 0600 0650 1250 100 1350

126768 Lê Thị Mai Lan Khoa Hóa sinh - Bệnh viện Bạch Mai D720332 2 3 Viện HH 0825 0675 1500 100 1600

126769 Nguyễn Thị Thu Lan Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Dương D720332 2 0425 0600 1050 50 1100

126770 Hoàng Thị Làn TT Y tế Thành phố Bắc Giang D720332 2 0700 0775 1500 50 1550

126771 Nguyễn Đình Lập Phòng Khám Đa khoa quốc tế Hải Phòng D720332 3 0600 0675 1300 0 1300

126772 Nguyễn Thị Lệ Công ty cổ phần Y học Việt Nhật - TP Hưng Yên D720332 2 0750 0650 1400 50 1450

126773 Phương Thị Kim Liên Trường ĐHKTYT Hải Dương D720332 2 0600 0750 1350 50 1400

126774 Phí Thị Long BVĐK Trí  Đức - Hai Bà Trưng - Hà Nội D720332 1 3 Viện HH 0450 0325 0800 200 1000

126776 Lê Văn Lợi Trạm Y tế xã Quảng Cát - TP Thanh Hóa D720332 2 0525 0650 1200 50 1250

126777 Nguyễn Thị Lợi BVĐK huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ D720332 1 0750 0700 1450 150 1600

126778 Nguyễn Thị Luận Bệnh viện Phong, Da liễu Bắc Ninh D720332 2 2 0525 0475 1000 150 1150

126779 Dương Thị Lý Trung tâm Y tế huyện Ân Thi - Hưng Yên D720332 2 2NT 0525 0475 1000 200 1200

126780 Nguyễn Thị Mai BVĐK Yên Châu - Sơn La D720332 1 1 Viện HH 0275 0475 0750 350 1100

126781 Trương Thị Mão TT Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên D720332 2 0550 0500 1050 50 1100

126782 Nguyễn Thị Miền Phòng Khám đa khoa Sông Hồng - Hà Đông  -Hà Nội D720332 2 Viện HH 0775 0625 1400 50 1450

126783 Dương Phương Nam Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang D720332 1 1 0700 0625 1350 350 1700

126784 Đào Thị Nguyệt Nga BVĐK tỉnh Thái Bình D720332 2 0625 0575 1200 50 1250

126785 Nguyễn Thúy Nga Bệnh viện TW Quân đội 108 D720332 3 Viện HH 0450 0350 0800 0 800

126786 Đào Thị Ngân BVĐK Khu vực Phúc Yên D720332 2 Viện HH 0825 0775 1600 50 1650

126787 Lê Minh Ngọc Bệnh viện 354 - Tổng cục hậu cần - 120 Đốc Ngữ - Ba Đình  - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0525 0475 1000 0 1000
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126788 Vũ Thị Ngọc Bệnh viện đa khoa Hà Nội D720332 3 Viện HH 0575 0550 1150 0 1150

126790 Hoàng Thị Nguyệt Bệnh viện Hoài Đức - huyện Hoài Đức - Hà Nội D720332 2 2NT Viện HH 0450 0525 1000 200 1200

126791 Nguyễn Thị Nhan BVĐK huyện Đoan Hùng - Phú Thọ D720332 1 0725 0775 1500 150 1650

126792 Đinh Duy Nhàn Bệnh viện TW Quân đội 108 D720332 3 Viện HH 0775 0700 1500 0 1500

126793 Dương Văn Nhật BVĐK Trí Đức - 219 Lê Duẩn - Hà Nội D720332 3 0650 0550 1200 0 1200

126794 Nguyễn Thị Nhung Phòng khám bệnh Y Đức - Hạ Hòa - Phú Thọ D720332 1 1 Viện HH 0750 0650 1400 350 1750

126795 Trần Ngọc Ninh Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên D720332 2 Viện HH 0650 0750 1400 50 1450

126796 Trần Thị Kim Oanh Khoa Sinh Hóa, Bệnh viện hữu Nghị Việt Tiệp D720332 3 0825 0800 1650 0 1650

126797 Nguyễn Như Phùng Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh D720332 1 1 0525 0475 1000 350 1350

126798 Lê Thị Phương Bệnh viện Giao thông vận tải TW D720332 1 3 Viện HH 0850 0625 1500 200 1700

126800 Thiều Huy Phương Phòng khám ĐK GTVT Thanh Hóa D720332 2 0775 0675 1450 50 1500

126801 Nguyễn Thị Quỳnh Trung tâm Y tế Lục Nam - Bắc Giang D720332 1 1 Viện HH 0575 0525 1100 350 1450

126804 Hồ Sỹ Thảo Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội D720332 3 Viện HH 0650 0525 1200 0 1200

126805 Vũ Văn Thiết Bệnh viện TW Quân đội 108 D720332 1 3 Viện HH 0300 0300 0600 200 800

126806 Nguyễn Duy Thìn Bệnh viện 354 - Tổng cục hậu cần - 120 Đốc Ngữ - Ba Đình  - Hà Nội D720332 1 3 Viện HH 0775 0575 1350 200 1550
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126807 Trần Thị Thoa Phòng khám đa khoa Đại Nghĩa huyện Mỹ Đức - Hà Nội D720332 2NT 0650 0600 1250 100 1350

126808 Hà Thị Thông Bệnh viện Da liễu Thanh Hóa D720332 2 0675 0625 1300 50 1350

126809 Phạm Thị Thơm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương D720332 2 0750 0625 1400 50 1450

126810 Chu Thị Minh Thu Trường ĐHKTYT Hải Dương D720332 2 0800 0650 1450 50 1500

126811 Hà Thị Thu Bệnh viện Nhi Trung Ương - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0775 0725 1500 0 1500

126812 Triệu Thị Mai Thu Viện Y học Hải Quân  - Hải Phòng D720332 1 3 Viện HH 0725 0675 1400 200 1600

126813 Vũ Thị Hoài Thu Công ty cổ phần công nghệ Y học Hồng Đức  - Hai Bà Trưng - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0700 0725 1450 0 1450

126814 Hoàng Thị Thuần Trạm Y tế xã Phú Nghĩa - huyện Chương Mỹ  - Hà Nội D720332 2NT Viện HH 0875 0775 1650 100 1750

126815 Ngô Thị Thùy Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương - Thái Bình D720332 2 2NT 0650 0700 1350 200 1550

126816 Trần Thị Thùy Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội D720332 3 Viện HH 0725 0700 1450 0 1450

126817 Phạm Thị Thủy Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa D720332 2 2 0700 0675 1400 150 1550

126818 Đoàn Thị Thúy Trường ĐHKTYT Hải Dương D720332 2 0875 0800 1700 50 1750

126819 Nguyễn Thị Thanh Thúy Công ty cổ phần Cuộc sống mới Việt nam D720332 3 Viện HH 0450 0450 0900 0 900

126820 Nguyễn Thị Thức Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội D720332 3 Viện HH 0700 0525 1250 0 1250

126821 Nguyễn Thị Thực BVĐK huyện Yên Bình  -Yên Bái D720332 1 0700 0675 1400 150 1550

126822 Vũ Ngọc Toàn Bệnh viện Kiến An  - Hải Phòng D720332 3 0900 0725 1650 0 1650

126823 Đỗ Thị Huyền Trang Bệnh viện Kiến An  - Hải Phòng D720332 3 0850 0675 1550 0 1550

126824 Huỳnh Ngọc Trang Bệnh viện Thận Hà Nội - Quận Đống Đa - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0725 0550 1300 0 1300

126826 Bùi Văn Tú Phòng Khám ĐK Bình Dân - Công ty cổ phần Y tế Bình Dân D720332 3 0925 0750 1700 0 1700

126827 Nguyễn Văn Tuệ Khoa huyết học - Bệnh viện TW Quân đội 108 - Hà Nội D720332 3 Viện HH 0675 0625 1300 0 1300

126828 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Trường trung cấp Y tế An Khánh  - Quận Hà Đông  -Hà Nội D720332 2 Viện HH 0700 0675 1400 50 1450

126829 Nguyễn Thị Uyên Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng D720332 1 1 0475 0525 1000 350 1350

126830 Nguyễn Thị Kim Vân BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc D720332 2 Viện HH 0375 0400 0800 50 850

126832 Thân Văn Xuân Trung tâm Y tế huyện Việt Yên  - Bắc Giang D720332 2 2NT 0725 0600 1350 200 1550

126833 Lại Thị Yến Trường ĐHKTYT Hải Dương D720332 2 0775 0625 1400 50 1450

126834 Trần Thị Hải Yến Bệnh viện Nông nghiệp I  - Thanh Trì  -Hà Nội D720332 2 Viện HH 0550 0650 1200 50 1250

126836 Nguyễn Thị Vân Anh Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ  -Hưng Yên D720501 2 2NT 0675 0825 1500 200 1700

126837 Nguyễn Thị Vân Anh Bệnh xá Công An tỉnh Hải Dương D720501 2 0650 0775 1450 50 1500

126838 Ngô Thị Dịu Trạm Y tế xã Quang Khải - huyện Tứ Kỳ- Hải Dương D720501 2 2NT 0675 0800 1500 200 1700

126839 Trần Thị Duyên Bệnh viện Nhi Hải Dương D720501 2 0575 0700 1300 50 1350
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126840 Nguyễn Thị Dự Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương D720501 2 0675 0775 1450 50 1500

126841 Đỗ Huy Dương BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0700 0800 1500 50 1550

126842 Trần Thị Hương Giang Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ  -Hưng Yên D720501 2 2NT 0475 0650 1150 200 1350

126843 Đoàn Thị Hà Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng D720501 3 0700 0700 1400 0 1400

126844 Nguyễn Thị Thu Hà BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0600 0675 1300 50 1350

126845 Vũ Thị Hậu Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Dương D720501 2 0650 0700 1350 50 1400

126846 Phạm Thị Huệ BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0650 0800 1450 50 1500

126847 Nguyễn Thị Hương Bệnh viện Tâm Thần Hải Dương D720501 2 2NT 0500 0650 1150 200 1350

126849 Mai Hương Lan Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Hải Dương D720501 2 0700 0825 1550 50 1600

126850 Trần Thị Linh Bệnh viện Bưu Điện D720501 2 3 0725 0825 1550 100 1650
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126851 Nguyễn Thị Loan BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0750 0800 1550 50 1600

126852 Nguyễn Thị Lụa BV Kiến An, TP Hải Phòng D720501 3 0700 0925 1650 0 1650

126853 Nguyễn Thị Lượng BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0750 0800 1550 50 1600

126854 Nguyễn Thị Ngọc Bệnh viện Nhi Hải Dương D720501 2 0775 0825 1600 50 1650

126855 Trần Thị Nguyệt BVĐK huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang D720501 1 1 0600 0800 1400 350 1750

126856 Phạm Thu Nhàn BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0650 0800 1450 50 1500

126857 Nguyễn Thị Nốt Bệnh viện Nhi Hải Dương D720501 2 0650 0775 1450 50 1500

126858 Nguyễn Thị Thanh Phượng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng D720501 3 0650 0825 1500 0 1500

126859 Trần Thị Quý Trung tâm Y tế huyện Định Hóa - Thái Nguyên D720501 1 1 0625 0725 1350 350 1700

126860 Đặng Thị Minh Thu BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0600 0675 1300 50 1350

126861 Hà Thị Thu BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0600 0750 1350 50 1400

126862 Tăng Thị Thu Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương D720501 2 0675 0775 1450 50 1500

126863 Mạc Thị Thúy BVĐK huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương D720501 1 1 0775 0900 1700 350 2050

126864 Nguyễn Văn Tĩnh BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0625 0725 1350 50 1400

126865 Hoàng Thị Vinh BVĐK Tỉnh Hải Dương D720501 2 0650 0850 1500 50 1550

NGƯỜI LẬP BẢNG

Hải Dương, ngày         tháng         năm 2012

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


